
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐIỀM HE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ NGHÈO VƯỢT CHUẨN NGHÈO NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của UBND xã Điềm He)

STT Họ và tên chủ hộ Giới tính Năm sinh Nơi ở
hiện tại Nhân

 khẩu

1 2 3 5 6

I HỘ NGHÈO

1 Lộc Thị Bích Nữ 1965 Chi Quan 2

3 Hoàng Văn Tới Nam 1981 Bản Làn 4

2 Triệu Minh Khai Nam .1994 Phiêng Lầy 3

Tổng 3 hộ 9
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ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐIỀM HE        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ ĐÌNH THOÁT NGHÈO TRỞ THÀNH CẬN NGHÈO
(Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của UBND xã Điềm He)

STT Họ và tên chủ hộ Giới tính Năm sinh Nơi ở
hiện tại Nhân

 khẩu

1 2 3 5 6

1 Hướng Thị Sinh Nữ 1951 Nà Súng 1

2 Hà Thế Tụng Nam 1952 Bản Làn 7

3 Lý Thị Bích Nhung Nữ 1982 Nà Bung 5

4 Nông Thị Tin Nữ 1951 Nà Bung 4

5 Hứa Văn Hồng Nam .1960  Khun Pàu 3

6 Chu Thị Vâng Nữ .1958 Khun Pàu 1

7 Hứa Văn Khu Nam .1986 Bản Nhang 5

8 Long Văn Phay Nam .1959 Bản Nhang 7

9 Lương Văn Liêm Nam 1979 Khòn Cải 3

10 Triệu Văn Dương Nam 1983 Khòn Lạn 4

11 Trần Văn Trường Nam 1979 Khòn Lạn 2

12 Nông Văn Tuấn Nam 1985 Phù Huê 5

13 Hoàng Văn Só Nam 1970 Thống Nhất 4

14 Hoàng Văn Thọ Nam 1992 Khau Ngòa 2

15 Hà Văn Thương Nam 1992
Khòn Duông -
Phiêng Phúc 2

16 Triệu Thị Bền Nữ 1979 Bản Hẻo 5

17 Triệu Văn Phú Nam 1968 Phiêng Lầy 3

18 Nông Văn Ngọc Nam 1979 Bản Thượng 5

19 Phương Thị Chao Nữ 1978 Bản Thượng 2

20 Nông Văn Toàn Nam 1981 Bản Hạ 2

21 Lương Thị Bạn Nữ 1961 Pác Làng 4

Tổng 21 76
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ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            XÃ ĐIỀM HE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của UBND xã Điềm He)

STT Họ và tên chủ hộ Giới tính Năm sinh Địa chỉ Nhân
 khẩu

1 2 3 4 5 6

1  Hoàng Thanh Mai Nữ 1960 Nà Súng 2

2 Vy Văn Chiến Nam 1986 Pác Làng 4

3 Hoàng Văn Lập Nam 1959 Pác Làng 3

4 Hoàng Văn Bốn Nam 1982 Bản Nhang 4

5 Luân Văn Tiệp Nam 1986 Bản Nhang 4

6 Lương Văn Quỳnh Nam 1983 Khòn Cải 5

7 Lương Đình Chinh Nam 1979 Khòn Tẩư 7

8 Hà Văn Chất Nam 1943 Khòn Lạn 4

9 Triệu Văn Nghiệp Nam 1984 Phiêng Lầy 4

10 Triệu Văn Lâm Nam 1983 Phù Huê 3

11 Triệu Văn Ngót Nam 1987 Phù Huê 6

12 Lê Văn Hưởng Nam 1990 Việt Yên 6

13 Liễu Văn Toàn Nam 1958 Việt Yên 3

14 Liễu Văn Minh Nam 1977 Việt Yên 5

15 Hoàng Văn Thụy Nam 1975 Chi Quan 3

16 Lý Thị Sam Nữ 1957 Nà Me 2

17 Lê văn Phong Nam 1992 Bản Hạ 6

18 Nông Văn Tâm Nam 1968 Thống Nhất 3

19 Chu Văn Cơ Nam 1981 Thống Nhất 4

20 Nông Văn Vọng Nam 1953 Thống Nhất 3

21 Hoàng Thị Xuyến Nam 1986 Thống Nhất 4

22 Hoàng Thị Mẻng Nữ 1958 Khau Ngòa 2

23 Triệu Văn Vá Nam 1952 Khau Ngòa 12

24 Hoàng Thị ương ( Huy) Nam 1942 Khau Ngòa 1
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25 Phùng Văn Hào Nam 1979 Bản Hẻo 5

26 Hà Văn Bộ Nam 1964
Khòn Duông -
Phiêng Phúc 6

27 Hà Thị Em Nữ 1963
Khòn Duông -
Phiêng Phúc 7

28 Nông Văn Núp Nam 1964 Bản Thượng 4

Tổng: 28 hộ 122
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ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐIỀM HE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO RƠI XUỐNG NGHÈO NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của UBND xã Điềm He)

STT Họ và tên chủ hộ Giới tính Năm sinh Địa chỉ
Nhân
Khẩu

1 2 3 4 5 6

1 Nông Thị Bích Nữ 1976 Nà Súng 4

2 Hứa Văn Khê Nam 1979  Khun Pàu 6

Tổng 2 hộ 10

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐIỀM HE          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ  RƠI CẬN NGHÈO NĂM 2025
      (Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của UBND xã Điềm He)

STT Họ và tên chủ hộ Giới tính Năm sinh Địa chỉ Nhân
khẩu

1 2 3 5 6

1 Hoàng Văn Bao Nam 1950 Nà Súng 6

2 Hoàng Văn Sơn Nam 1973 Nà Súng 3

3 Hoàng Minh Lịnh Nam 1984 Nà Súng 4

4 Hoàng Văn Định Nam 1960 Bản Làn 7

5 Triệu Văn Ba Nam 1961 KD - PP 2

6 Lương Văn Thắng Nam 1973 Bản Hẻo 7

7 Hoàng Văn Hồng Nam 1981 Bản Hẻo 4

8 Lương Thị Đợi Nữ 1972 Thống Nhất 2

9 Bế Văn Tám Nam 1977 Phù Huê 3

Tổng 9 hộ 38
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ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐIỀM HE   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ RƠI  NGHÈO NĂM 2025

      (Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của UBND xã Điềm He)

STT Họ và tên chủ hộ Giới tính Năm sinh Địa chỉ Nhân
khẩu

1 2 3 4 5 6

1 Nông Văn Sìn Nam 1953 5 7

Tổng 1 hộ 7
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    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐIỀM HE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỘ NGHÈO NĂM 2025
      (Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của UBND xã Điềm He)

STT Họ và tên chủ hộ Giới tính Năm sinh Địa chỉ Nhân
Khẩu

1 2 3 4 5 6

1 Hoàng Thị Nhình Nữ 1955 Nà Súng 1

2 Nông Thị Bích Nữ 1976 Nà Súng 4

3 Sầm Thị Nhục Nữ 1958 Điềm He 2 2

4 Hà Thị Toàn Nữ 1965 Điềm He 2 3

5 Hoàng Thị Hồng Nữ 1958 Điềm He 1 2

6 Hứa Văn Chơi Nam 1976 Nà Bung 3

7 Nông Văn Lai Nam 1983 Trung Kiên 2

8 Lương Thị Phận Nữ 1939 Trung Kiên 2

9 Nông văn Sìn Nam 1953 Trung Kiên 7

10 Lý Văn Báo Nam 1983 Pác Làng 5

11 Hoàng Văn Liêu Nam 1959 Pác Làng 2

12 Hứa Văn Khê Nam 1979  Khun Pàu 6

13 Lương Văn Thực Nam 1947 Phú Nhuận 5

14 Hứa Văn Bông Nam 1959 Kòn Pù 2

15 Hà Thị Lả Nữ 1953 Kòn Pù 3

16 Hoàng Tuấn Hựu Nam 1974 Khòn Cải 3

17 Lương Đình Bạn Nam 1961 Khòn Cải 1

18 Triệu Viết Sâm Nam 1955 Phiêng Lầy 7

19 Âu Văn Dầư Nam 1963 Phiêng Lầy 2

20 Triệu Văn Dậu Nam 1957 Phù Huê 4

21 Triệu Văn Tiến Nam 1964 Phù Huê 5

22 Liễu Văn Dài Nam 1973 Việt Yên 2
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23 Nông Văn Hô Nam 1980 Nà Me 2

24 Bế Thị Thay Nữ 1946 Bản Hạ 1

25 Hoàng Thị Kon Nữ 1953 Bản Hạ 2

26 Chu Văn Thể Nam 1952 Thống Nhất 2

27 Chu Văn Bắc Nam 1981 Thống Nhất 4

28 Hoàng Thị Pử Nữ 1963 Thống Nhất 1

29 Trương Văn Vinh Nam 1983 Khau Ngòa 1

30 Hoàng Văn Vượng Nam 1981 Khau Ngòa 5

31 Phùng Văn Quyết Nam 1964 Bản Hẻo 5

32 Hoàng Văn Kẹ Nam 1979
Khòn Duông -
Phiêng Phúc 2

Tổng: 32 hộ 100
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ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐIỀM HE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  CÔNG NHẬN HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2025
      (Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của UBND xã Điềm He)

STT Họ và tên chủ hộ Giới tính Năm sinh Địa chỉ Nhân
Khẩu

1 2 3 4 5 6

1 Lương Văn Liêm Nam 1979 Khòn Cải 3

2 Triệu Văn Dương Nam 1983 Khòn Lạn 4

3 Trần Văn Trường Nam 1954 Khòn Lạn 2

4 Hướng Thị Sinh Nữ 1950 Nà Súng 1

5 Hoàng Văn Bao Nam 1950 Nà Súng 6

6 Hoàng Văn Sơn Nam 1973 Nà Súng 3

7 Hoàng Minh Lịnh Nam 1984 Nà Súng 4

8 Hoàng Thị Kim Oanh Nữ 1958 Nà Súng 1

9 Hoàng Thị Hoan Nữ 1967 Nà Súng 2

10 Hoàng Thị Hiệp Nữ 1977 Nà Súng 5

11 Hoàng Văn Len Nam 1952 Nà Súng 7

12 Hoàng Quang Nhiệm Nam 1987 Nà Súng 6

13 Vy Thị Chèng Nữ 1977 Nà Súng 4

14 Hứa Văn Thọ Nam 1982 Nà Súng 7

15 Hứa Văn Thạo Nam 1984 Nà Súng 2

16 Hứa Văn Quốc Nam 1990 Nà Súng 4

17 Hướng Thị Nhung Nữ 1980 Nà Súng 3

18 Cam Văn Thủy Nam 1981 Nà Súng 4

19 Cam Văn Vinh Nam 1984 Nà Súng 4

20 Hà Thế Tụng Nam 1952 Bản Làn 7

21 Hoàng Văn Định Nam 1960 Bản Làn 7

22 Hà Thị Lập Nữ 1964 Bản Làn 6

23 Hứa Thị Siu Nữ 1963 Bản Làn 1

24 Nông Văn Ry Nam 1941 Bản Làn 3
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25 Hứa Văn Tiến Nam 1967 Nà Bung 4

26 Phùng Thị Cúc Nữ 1952 Nà Bung 1

27 Liễu Thị Dương Nữ 1975 Nà Bung 6

28 Hoàng Văn Đạt Nam 1987 Nà Bung 5

29 Lý Thị Bích Nhung Nữ 1982 Nà Bung 5

30 Nông Thị Tin Nữ 1951 Nà Bung 4

31 Hứa Thị Thiện Nữ 1968 Pác Làng 2

32 Nông Văn Lợi Nam 1989 Pác Làng 4

33 Hoàng Văn Quá Nam 1957 Pác Làng 3

34 Hoàng Văn Chưng Nam 1986 Pác Làng 4

35 Hoàng Văn Ngoan Nam 1981 Pác Làng 6

36 Vy Văn Hành Nam 1954 Pác Làng 6

37 Hoàng Văn Sự Nam 1980 Pác Làng 5

38 Nông Thị Liên Nữ 1975 Pác Làng 4

39 Hoàng Văn Hoạt Nam 1984 Pác Làng 5

40 Hoàng Văn Quyết Nam 1962 Pác Làng 6

41 Lương Thị Bạn Nữ 1961 Pác Làng 4

42 Tăng Thị Xít Nam 1998 Khun Pàu 2

43 Hoàng Văn Tương Nam 1981 Khun Pàu 2

44 Triệu Văn Báo Nam ,1973  Khun Pàu 2

45 Hứa Văn Lịch Nam ,1986 Khun Pàu 6

46 Lý Văn Cang Nam ,1973  Khun Pàu 5

47 Hứa Văn Thế Nam .1983 Khun Pàu 3

48 Lý Văn Dỏng Nam .1945 Khun Pàu 3

49 Triệu Văn Uẩn Nữ 1956 Khun Pàu 8

50 Hứa Văn Hồng Nam .1962  Khun Pàu 3

51 Chu Thị Vâng Nữ 1958 Khun Pàu 1

52 Vi Văn Hành Nam 1974 Bản Nhang 3

53 Luân Văn Chính Nam 1987 Bản Nhang 6
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54 Vy Văn Thảo Nam 1992 Bản Nhang 4

55 Luân Thị Lanh Nữ 1983 Bản Nhang 3

56 Hứa Văn Khu Nam 1986 Bản Nhang 5

57 Long Văn Phay Nam 1959 Bản Nhang 7

58 Hứa Xuân Nam Nam 1961 Kòn Pù 8

59 Lê Văn Toàn Nam 1964 Kòn Pù 2

60 Lý Văn Dén Nam 1952 Kòn Pù 4

61 Hứa Văn Thơm Nam 1981 Kòn Pù 4

62 Hứa Văn Can 2 Nam 1989 Kòn Pù 4

63 Hoàng Thị Oanh Nữ 1987 Kòn Pù 3

64 Dịch Văn Bầu Nam 1995 Kòn Pù 5

65 Hứa Văn Phù Nam 1944 Kòn Pù 3

66 Hứa Văn Viện Nam 1980 Kòn Pù 3

67 Hoàng Văn Sảo Nam 1975 Kòn Pù 5

68 Lương Đình Ngợi Nam 1956 Khòn Tẩư 2

69 Mã Văn Khánh Nam 1983 Khòn Tẩư 6

70 Lương Văn Khuyên Nam 1952 Khòn Tẩư 4

71 Mã Văn Vân Nam 1974 Khòn Tẩư 5

72 Triệu Văn Lạng Nam 1957 Phiêng Lầy 4

73 Bế Văn Phong Nam 1969 Phiêng Lầy 6

74 Âu Văn Hiến Nam 1979 Phiêng Lầy 4

75 Triệu văn Thư Nam 1987 Phiêng Lầy 2

76 Đàm Thị Ngân Nữ 1980 Phiêng Lầy 3

77 Hứa Văn Xa Nam 1984 Phiêng Lầy 6

78 Triệu Văn Sinh Nam 1981 Phiêng Lầy 4

79 Triệu Văn Héo Nam 1986 Phiêng Lầy 4

80 Triệu Văn Hoàn Nam 1987 Phiêng Lầy 5

81 Triệu Văn Phú Nam 1968 Phiêng Lầy 3

82 Nông Hữu Quỳnh Nam 1992 Phù Huê 5
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83 Bế Văn Vạn Nam 1979 Phù Huê 4

84 Triệu Văn Thọ Nam 1967 Phù Huê 4

85 Hứa Văn Trường Nam 1987 Phù Huê 3

86 Lý Văn Hiếu Nam 1990 Phù Huê 4

87 Nông Văn Báo Nam 1985 Phù Huê 5

88 Nông Văn Cơ Nam 1986 Phù Huê 5

89 Nguyễn Văn Eng Nam 1950 Phù Huê 5

90 Bế Văn Phong Nam 1980 Phù Huê 4

91 Triệu Văn Ly Nam 1990 Phù Huê 5

92 Bế Văn Thế Nam 1986 Phù Huê 6

93 Nông Văn Tuấn Nam 1985 Phù Huê 5

94 Bế Văn Tám Nam 1977 Phù Huê 3

95 Lương Thị Luyên Nữ 1960 Việt Yên 7

96 Nông Văn Hoài Nam 1977 Việt Yên 3

97 Nông Văn Bông Nam 1982 Việt Yên 3

98 Trương Thị Tuyên Nữ 1987 Việt Yên 3

99 Nông Văn Chựng Nam 1958 Nà Me 4

100 Phùng Văn Thiết Nam 1985 Nà Me 4

101 Nông Văn Mưu Nam 1990 Nà Me 6

102 Nông Văn Biên Nam 1987 Nà Me 5

103 Hoàng Thị Bê Nữ 1981 Nà Me 3

104 Phùng Văn Thượng Nam 1986 Nà Me 4

105 Phùng Văn Ký Nam 1961 Nà Me 4

106 Bế Văn Hoạt Nam 1979 Nà Me 6

107 Nông Văn Lình Nam 1954 Nà Me 6

108 Nông Văn Chài Nam 1969 Nà Me 7

109 Nông Văn Hiệu Nam 1957 Nà Me 6

110 Nguyễn Thị Tươi Nữ 1983 Nà Me 3

111 Nông Đức Huynh Nam 1979 Nà Me 6
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112 Triệu Văn Dắp Nam 1948 Nà Me 4

113 Nông Văn Điện Nam 1961 Nà Me 6

114 Nông Văn Ngoan Nam 1987 Nà Me 4

115 Nông Văn Điền Nam 1992 Nà Me 4

116 Bế Văn Minh Nam 1972 Nà Me 4

117 Hứa Văn Lâm Nam 1972 Nà Me 4

118 Phùng Văn Hòa Nam 1983 Nà Me 4

119 Triệu Văn Sĩ Nam 1974 Nà Me 3

120 Lương văn Bẩy Nam 1984 Nà Me 5

121 Lăng Văn Chẹt Nam 1988 Bản Hạ 5

122 Long văn Định Nam 1985 Bản Hạ 5

123 Hoàng Thị Học Nữ 1962 Bản Hạ 5

124 Long Văn Hơn Nam 1963 Bản Hạ 4

125 Long văn Ngáo Nam 1980 Bản Hạ 3

126 Long Thị Sao Nữ 1978 Bản Hạ 3

127 Lăng Văn Keo Nam 1973 Bản Hạ 5

128 Phương văn Lìm Nam 1957 Bản Hạ 6

129 Hoàng Thị Nga Nữ 1964 Bản Hạ 3

130 Luân Thị Nguyệt Nữ 1978 Bản Hạ 3

131 Nông Văn Toàn Nam 1981 Bnar Hạ 2

132 Chu Văn Tạo Nam 1964 Thống Nhất 6

133 Nông Văn Du Nam 1974 Thống Nhất 3

134 Chu Thị Luyến Nam 1973 Thống Nhất 3

135 Chu Văn Trạm Nam 1974 Thống Nhất 9

136 Chu Văn Tác Nam 1952 Thống Nhất 5

137 Lương Thị Hiền Nam 1972 Thống Nhất 3

138 Hoàng Văn Só Nam 1970 Thống Nhất 4

139 Lương Thị Đợi Nữ 1972 Thống Nhất 2

140 Hoàng Văn Căn Nam 1971 Khau Ngòa 3
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141 Hoàng Văn Lành Nam 1980 Khau Ngòa 5

142 Triệu Thị Duyên Nam 1985 Khau Ngòa 4

143 Hoàng Văn Bát Nam 1959 Khau Ngòa 5

144 Lăng Văn Đồng Nam 1989 Khau Ngòa 5

145 Hoàng Văn Quân Nam 1973 Khau Ngòa 5

146 Nông Văn Bao Nam 1989 Khau Ngòa 5

147 Bế Văn Lẻng Nam 1957 Khau Ngòa 5

148 Hoàng Thị Loan Nữ 1967 Khau Ngòa 6

149 Hoàng Văn Thể Nam 1986 Khau Ngòa 4

150 Hoàng văn Cường Nam 1978 Khau Ngòa 5

151 Hoàng Văn Thắng Nam 1964 Khau Ngòa 8

152 Hoàng Văn Tường Nam 1978 Khau Ngòa 6

153 Trương Văn Hoài Nam 1992 Khau Ngòa 3

154 Trương Văn Nghĩa Nam 1969 Khau Ngòa 5

155 Hoàng Văn Báo Nam 1988 Khau Ngòa 5

156 Hoàng Văn Thọ Nam 1992 Khau Ngòa 2

157 Lương Văn Sinh Nam 1964 Bản Hẻo 6

158 Trần Văn Canh Nam 1964 Bản Hẻo 3

159 Phùng Văn Hưng Nam 1984 Bản Hẻo 5

160 Huỳnh Văn Hăng Nam 1986 Bản Hẻo 3

161 Hoàng Văn Báo Nam 1980 Bản Hẻo 3

162 Phùng Văn Khỏe Nam 1968 Bản Hẻo 4

163 Phùng Văn Thuận Nam 1981 Bản Hẻo 4

164 Triệu Văn Chính Nam 1978 Bản Hẻo 5

165 Lương Văn Pản Nam 1962 Bản Hẻo 11

166 Triệu Văn Phương Nam 1983 Bản Hẻo 4

167 Trần Văn Bình Nam 1986 Bản Hẻo 4

168 Phùng Văn Thằng Nam 1948 Bản Hẻo 6

169 Triệu Văn Chăng Nam 1983 Bản Hẻo 5
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170 Triệu Thị Bền Nữ 1979 Bản Hẻo 5

171 Phùng Văn Thư Nam 1992 Bản Hẻo 5

172 Lương Văn Thắng Nam 1973 Bản Hẻo 7

173 Hoàng Văn Hồng Nam 1981 Bản Hẻo 4

174 Hoàng Văn Dòn Nam 1976
Khòn Duông -
Phiêng Phúc 3

175 Hoàng Văn Khánh Nam 1987
Khòn Duông -
Phiêng Phúc 3

176 Triệu Văn Phương Nam 1982
Khòn Duông -
Phiêng Phúc 4

177 Hà Văn Thương Nam 1997
Khòn Duông -
Phiêng Phúc 2

178 Triệu Văn Ba Nam 1961
Khòn Duông -
Phiêng Phúc 2

179 Nông Văn Ngọc Nam 1974 Bản Thượng 5

180 Phương Thị Chao Nữ 1978 Bản Thượng 2

181 Hoàng  Văn Pẻn Nam 1987 Bản Thượng 3

182 Hoàng Thị Thương Nữ 1991 Bản Thượng 4

183 Hoàng Thị Xuân Nữ 1978 Bản Thượng 2

184 Nông Văn Thê Nam 1964 Bản Thượng 5

185 Nông Văn Đô Nam 1987 Bản Thượng 4

186 La Văn Đào Nam 1956 Bản Thượng 4

187 Nông Thị Vạch Nữ 1965 Bản Thượng 1

188 Dương Văn Pao Nam 1989 Bản Thượng 4

189 Lương Thị Thanh Nữ 1988 Bản Thượng 4

190 Nông Văn Thơ Nam 1982 Bản Thượng 2

191 La Văn Tâm Nam 1972 Bản Thượng 3

Tổng 191hộ 810
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